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TÓM TẮT
Mục đích bài báo là áp dụng mô hình nhận biết thuộc tính đánh giá tính bền vững 4 loại hình sử
dụng đất canh tác chính tỉnh Tây Ninh trên cơ sở chọn lọc các chỉ thị, cập nhật dữ liệu và áp dụng
nguyên lý thống kê để phân chia cấp độ bền vững, sử dụng các công thức của mô hình ARM tính
toán phân bậc bền vững từng mặt và bền vững tổng hợp. Kết quả về mặt kinh tế thì mía là loại
hình canh tác thể hiện bền vững nhất với xác suất tuyệt đối 1,0 và kém bền vững nhất là loại hình
khoai mì với xác suất 0,5. Về mặt xã hội thì cao su, khoai mì và mía thể hiện rõ nhất ở bậc rất bền
vững với xác suất lần lượt là 0,4; 0,48 và 0,42; về mặt tài nguyên và môi trường thì hầu hết 4 loại
hình sử dụng đất thể hiện ở bậc bền vững yếu và trung bình. Kết quả tính bền vững tổng hợp ở cả
ba mặt kinh tế, xã hội và tài nguyên môi trường thì mía là loại cây trồng thể hiện rõ ở bậc rất bền
vững, lúa – màu thể hiện ở bậc bền vững khá, cao su và khoai mì bậc bền vững trung bình. Đã chỉ
ra được các chỉ thị kém bền vững cần cải thiện theo lộ trình, bên cạnh các chỉ thị cần giữ vững ở
mức bền vững khá, đồng thời cũng đã chỉ ra 6 nguyên nhân kém bền vững là các yếu tố liên quan
chính sách, thị trường, khoa học và kỹ thuật, kinh tế, xã hội và môi trường. Kết quả nghiên cứu bài
báo sẽ là cơ sở khoa học quan trọng trong công tác quản lý và sử dụng đất nông nghiệp tỉnh Tây
Ninh nói riêng và địa phương khác trong cả nước nói chung.
Từ khoá: Sử dụng đất nông nghiệp, nông nghiệp bền vững, hệ thống canh tác

TỔNGQUAN
Hiện nay, có nhiều phương pháp áp dụng đánh giá
tính bền vững nói chung, bền vững trong sử dụng
đất nông nghiệp nói riêng ở trong và ngoài nước, mỗi
phương pháp có ưu nhược điểm riêng. Mô hìnhARM
là phương pháp đánh giá được xây dựng theo lý thuyết
của CHEN Qian-sheng năm 1997 và được phát triển
trên cơ sở phương pháp đánh giá tổng hợp mờ, có
thể khắc phục tình trạng mất thông tin hiện có trong
phương pháp đánh giá tổng hợp mờ. Nghiên của tác
giả Xifeng Liu và cộng sự1, nghiên cứu này ứng dụng
MôhìnhNhận dạngMôhìnhMờ trongĐánh giá Phát
triểnBền vữngđô thị, bao gồmnhiều chỉ số khác nhau
đó là chỉ số kinh tế, chỉ số xã hội và chỉ sốmôi trường.
Nghiên cứu của tác giả Zhihong Zou, Lejuan Wang2,
nghiên cứu này đã áp dụng mô hình nhận biết thuộc
tính dựa trên hệ số dữ liệu để đánh giá chất lượng
nước, để khắc phục nhược điểm chủ quan trong xác
định hệ số, trọng số của phương pháp đánh giá toàn
diệnmờ, một phương pháp nhận dạng thuộc tính dựa
trên hệ số dữ liệu được xây dựng và trọng số được xác
định bằng tư duy khai thác dữ liệu thông qua việc sử
dụng toàn diện thông tin tiêu chí phân loại và thông
tin mẫu. Tác giả WU Kai-ya và cộng sự đã nghiên
cứu đánh giá an ninh sinh thái của lưu vực hồChaohu

dựa trênmô hình nhận dạng thuộc tính, kết quả chỉ ra
rằngmức độ an ninh sinh thái của lưu vực hồ Chaohu
suy giảm lưu vực suy giảm theo từng dãy3.
Feng Jiao và cộng sự đã đánh giá chất dinh dưỡng
của đất dựa trên mô hình nhận dạng thuộc tính ở
Cao nguyên Hoàng thổ của Trung Quốc, kết quả cho
thấy việc sử dụng đất có ảnh hưởng rất lớn đến độ
phì nhiêu của đất ở tầng mặt nhưng không đáng kể ở
tầng dưới, sự hình thành và phát triển của thảm thực
vật trên mặt đất làm cho đất bị xói mòn dẫn đến thay
đổi về độ phì rất lớn4. Luo, Wen-hui đã nghiên cứu
áp dụng mô hình nhận biết thuộc tính để đánh giá
điều kiện an toàn sinh thái đất đai ở thành phố Từ
Châu, Trung Quốc. Kết quả cho thấy một số quận
trực thuộc đều ở trạng thái bình thường, nhưng quận
nội thành đang ở tình trạng cảnh báo và điều kiện đất
đai rất xấu, mô hình này có thể sắp xếp và xếp hạng
các đối tượng theo từng mức độ an ninh theo từng
tiêu chí5. Juliang và cộng sự nghiên cứu áp dụng mô
hình nhận biết thuộc tính để đánh giá toàn diện mờ
chất lượng môi trường đô thị, khắc phục được một
số yếu tố chủ quan trong việc tính toán trọng số, cải
tiến được kỹ thuật phân tích dữ liệu khoa học và hợp
lý hơn, cách tính đơn giản, tính toán tiện lợi và triển
vọng ứng dụng rộng rãi trong lĩnh vực đánh giá toàn
diện mờ6,7. Xi-xia và cộng sự cũng đã áp dụng mô
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hình nhận biết thuộc tính trong lựa chọn các phương
án quy hoạch tài nguyên nước và thủy điện. Sử dụng
hệ số biến thiên làm tham số phản ánh sự khác biệt
về giá trị riêng để thể hiện trọng số của các chỉ số
đánh giá, giảm tính chủ quan của quyết định trọng
số. Nghiên cứu điển hình cho thấy rằng mô hình và
phương pháp là hợp lý và khả thi, rất dễ áp dụng 8.
Mô hìnhARMhiện chưa được áp dụng rộng rãi ởViệt
Nam, đặc biệt là áp dụng vào lĩnh vực sử dụng đất
nông nghiệp, tuy nhiên với nhiều nghiên cứu tương tự
trong việc nghiên cứu đánh giá đất đai, tính bền vững
trong sửdụngđất nôngnghiệp ở các nước trên thế giới
thông qua các công trình mà tác giả đã trình bày trên
tác giả có thể khẳng định mô hình này phù hợp với
điều kiện đất đai nông nghiệp ở tỉnh Tây Ninh. Khi
đánh giá tính bền vững theo mô hình ARM kết hợp
với các tiêu chí hay chỉ thị bao hàm các yếu tố thể hiện
sự bền vững trong sử dụng đất nông nghiệp9 (kinh tế,
xã hội và môi trường) thì có thể đo lường được tính
bền vững thông qua những xu hướng nhất định có
thể đi lên hay đi xuống của những chỉ thị, như việc
thay đổi về sản lượng, năng suất trong tổng các yếu
tố, kiểm soát được việc sử dụng thuốc trừ sâu, phân
bón vô cơ, duy trì được sự đa dạng của tính bền vững.
Xem xét được các khía cạnh của tính bền vững trong
sử dụng đất nông nghiệp, giải quyết được những khó
khăn trong việc đo lường, các thành phần của chỉ thị
đóng góp vào tính bền vững ở những lĩnh vực khác
nhau đây là ưu điểm chính của mô hình ARM. Ngoài
ra như ta đã biết, hệ sinh thái nông nghiệp là một hệ
thống sống10, sử dụng đất thay đổi theo thị trường,
thay đổi theo “được mùa mất giá”. Sử dụng đất cũng
thay đổi theo quá trình tích tụ đất đai, từ đó làm thay
đổi cơ cấu lao động, việc làm, hay từ kỹ thuật canh tác
sẽ tác động đến môi trường nước, đất, không khí, cho
nên tác giả nhận thấy mô hình ARM rất phù hợp với
việc áp dụng trong lĩnh vực sử dụng đất nông nghiệp
bền vững.

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
Nghiên cứu đã ứng dụng các thuật toán của mô hình
nhận biết thuộc tính để định lượng, tính toán xác suất
các bậc bền vững trong sử dụng đất nông nghiệp qua
4 loại hình sử dụng đất chính trên các đơn vị đất đai
của tỉnh Tây Ninh. Để đánh giá tính bền vững tác giả
thực hiện theo quy trình gồm 5 bước theo Hình 1.
Việc lựa chọn chỉ thị áp dụng đánh giá tính bền vững
sử dụng đất nông nghiệp tác giả sử dụng 5 tiêu chuẩn
lựa chọn theo quan điểm FAO: có tính thực tiễn, có
thể tính toán được, liên quan đến chính sách, có tính
đặc trưng, dễ thu thập thông tin. Sử dụng quy trình
phân tích thứ bậc AHP, tham vấn ý kiến của một số
chuyên gia có kinh nghiệm trong lĩnh vực sử dụng đất

nông nghiệp. Kết quả điểm đánh giá của các chuyên
gia thông qua các tiêu chí sẽ được lấy trung bình và
làm tròn, từ đó lựa chọn các chỉ thị phù hợp áp dụng
đánh giá.
Quy trình phân tích thứ bậc AHP (Analytical Hierar-
chy Process)11,12 là một kỹ thuật phân tích tổ hợp các
tiêu chí khác nhau để cho ra kết quả cuối cùng. Phân
tích đa tiêu chí cung cấp cho người ra quyết định các
mức độ quan trọng của các tiêu chí khác nhau. Để
sàng lọc các chỉ thị sử dụng đất nông nghiệp bền vững
sơ bộ thành bộ chỉ thị sử dụng đất nông nghiệp bền
vững chính thức, tác giả tiến hành 3 bước: Lựa chọn
tiêu chí; Tính trọng số các tiêu chí bằng các công thức
tính của AHP kết hợp tham vấn ý kiến các nhà khoa
học liên quan. Kết quả đánh giá được thể hiện thành
ma trận mối quan hệ của các tiêu chí với nhau11.

A =


1 a12 . . . a1n

1/a21 1 · · · x2n
...

... . . .
...

1/a1n 1/a2n · · · 1


- Tính tổng mức độ ưu tiên của từng cột và xác định
trọng số 11: ∑n

i=1 a j1, ∑n
i=1 a j2 …. ∑n

i=1 a jn; wi =
ai j/∑n

i=1 ai j . Vector trọng số thu được là các yếu tố:
W11, W22, W33,…Wnn. W = (W11, W22, W33,…
Wnn) = ∑n

j=1 w j = 1. Tiến hành kiểm tra độ nhất
quán ma trận đánh giá so sánh giữa các tiêu chí. Ta

có vectơ trọng số −→w =

w11

w22

wnn

 và ma trận A từ ma

trận đánh giá tầm quan trọng. Tính nhất quán củama
trận A được tính như sau11: Tính tổng vectơ trọng
số W của từng hàng để có vectơ B: −→B = ∑n

j=1ai j =b1

b2

bn

. Tính tỷ số nhất quán CR = CI/RI, CR < 0,1 ma

trận đánh giá là hợp lý, ngược lại ta phải tiến hành
đánh giá ở cấp tương ứng. Nếu kết quả đánh giá từng
chỉ thị ∑Si= aXi*Wi từ mức trung bình trở lên thì chỉ
thị đó được lựa chọn.{Areal, 2018 #278}
- Việc thu thập dữ liệu tác giả dựa vào số liệu thống
kê hàng năm, điều tra thu thập thông tin về tình hình
sử dụng đất, thực hiện quy hoạch sử dụng đất và thực
trạng tài nguyên đất đai. Thông tin về thực trạng sản
xuất nông nghiệp đối với các nông hộ, cán bộ khuyến
nông, các đại lý thuốc bảo vệ thực vật… thông qua
phiếu điều tra nông hộ của hộ gia đình, các chủ trang
trại và lãnh đạo UBND xã trên địa bàn các huyện,
thị xã. Việc đánh giá tính bền vững trong sử dụng
đất nông nghiệp dựa vào mô hình nhận biết thuộc
tính (Attributes recognitionmodel)13, để sử dụngmô
hình thì việc đầu tiên là phải xây dựng các công thức
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Hình 1: Quy trình đánh giá tính bền vững bằng mô hình ARM

đo lường thuộc tính, sau đó tính mức độ của thuộc
tính µ ijk = µ (xij ∈Ck) của xij với thuộc tính Ck theo
dưới đây14. Ở đây, ajk thỏa mãn aj0 <aj1 <. . . <ajk
hoặc aj0 >aj1 >. . . >ajk. Lấy aj0 <aj1 <. . . <ajk, và
sao cho: b jk =

a jk−1+a jk
2 ; dj = ajk0 -bjk0 = nhỏ nhất

{ajk -bjk} , trong đó k = 1, 2 ,. . . , p-1.
Để phân chia cấp độ tác giả dựa vào dữ liệu đánh giá,
khảo sát dữ liệu từ các nông hộ và dữ liệu tình hình
canh tác của Cục thống kê hàng năm, tham vấn một
số chuyên gia và chính quyền địa phương đưa ra mức
tối thiểu và tối đa để phân bậc. Ngoài ra, đối với các
chỉ thị có dữ liệu ổn định qua các năm tác giả dựa vào
nguyên lý thống kê để phân bậc15, được mô phỏng
theo Hình 2. Cụ thể chia làm 5 bậc. C1: Không bền
vững; C2: Bền vững yếu; C3: Bền vững trung bình;
C4: Khá bền vững; C5: Rất bền vững. Từ các công
thức tính toán của mô hình ARM, khi xử lý kết quả
tác giả thiết kế các hàm trong Excel để tiện lợi trong
tính toán.
Để áp dụng mô hình này trong sử dụng đất nông
nghiệp tác giả xây dựng mô hình tính tự động để máy
tính tự động tính giá trị nhận biết bậc bền vững từ đó
đưa ra kết luận chính xác. Người đánh giá chỉ cần điều
tra số liệu và cập nhật vào cột dữ liệu đầu vào thì sẽ
tự động biết được mức độ bền vững các loại hình sử
dụng đất bằng mô hình ARM, được mô phỏng theo
Hình 3.
Dữ liệu đầu ra là dữ liệu của kết quả đánh giá bằng
mô hình ARM, dữ liệu này sẽ chạy từ 0,0 đến 1,0 (tức
là từ 0,0 đến 100%), có ý nghĩa là xác suất của chỉ thị
đánh giá rơi vào bậc bền vững nào từ bậc 1 cho đến
bậc 5 (bậc 1, không bền vững; bậc 2, bền vững yếu;
bậc 3, bền vững trung bình; bậc 4, khá bền vững; bậc
5, rất bền vững).

KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
Kết quả đánh giá tính bền vững từng mặt 
trong sử dụng đất nông nghiệp tại tỉnh Tây 
Ninh bằng mô hình nhận biết thuộc tính
Sau khi có được bộ chỉ thị tác giả tiến hành thu thập 
và xử lý dữ liệu, căn cứ vào số liệu thu thập xây dựng 
thang điểm phân bậc bền vững, áp dụng mô hình 
ARM đánh giá tính bền vững trong sử dụng đất cho 4 
loại hình sử dụng đất tỉnh Tây Ninh, kết quả đánh giá 
được thể hiện ở Bảng 1.
Đối với Lúa – màu, kết quả đánh giá tính bền vững 
về mặt kinh tế phần lớn các chỉ thị thể hiện rõ ở mức 
khá bền vững, có xác suất chiếm 0,8 (tương đương 
80%), bậc rất bền vững xác suất 0,2. Về mặt xã hội 
và tài nguyên môi trường thể hiện rõ ở mức bền vững 
trung bình, xã hội có xác suất là 0,54 và tài nguyên môi 
trường là 0,3. Chỉ thị không bền vững là việc sử dụng 
phân bón vượt giới hạn khuyến cáo của nhà khoa học 
và liều lượng ghi trên bao bì của nhà sản xuất, việc 
sử dụng thuốc BVTV còn nhiều, phun nhiều lần và 
không theo hướng dẫn an toàn trong khâu sản xuất 
lương thực thực phẩm, bên cạnh đó thì loại hình lúa
– màu có độ che phủ mặt đất còn kém so với các loại 
hình canh tác khác. Có nhiều chỉ thị thể hiện rõ ở 
mức trung bình là vấn đề giải quyết việc làm, công lao 
động trên đơn vị hecta, diện tích biến động trong quá 
trình sử dụng đất và kết quả thực hiện quy hoạch, kế 
hoạch sử dụng đất.
Theo kết quả Bảng 1 và được thể hiện ở Hình 4, đối 
với Cao su thì tính bền vững về mặt kinh tế thể hiện 
rõ ở mức bền vững khá, có xác suất 0,51 tương ứng
51%, xác suất ở mức rất bền vững là 0,4. Về mặt xã
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Hình 2: Mô phỏng nguyên lý khoảng tin cậy thống kê

Hình 3: Mô phỏng mô hình thiết kế tự động

Bảng 1: Kết quả đánh giá tính bền vững từngmặt đối đối 4 loại hình sử dụng đất

LUTs Chỉ thị Bậc 1 Bậc 2 Bậc 3 Bậc 4 Bậc 5 Kết luận

Lúa - Màu Bền vững kinh tế 0.00 0.00 0.00 0.80 0.20 Bậc 4

Bền vững xã hội 0.00 0.00 0.54 0.06 0.40 Bậc 3

Bền vững TN&MT 0.20 0.26 0.30 0.25 0.00 Bậc 3

Cao su Bền vững kinh tế 0.00 0.00 0.09 0.51 0.40 Bậc 4

Bền vững xã hội 0.00 0.01 0.39 0.20 0.40 Bậc 5

Bền vững TN&MT 0.20 0.08 0.51 0.21 0.00 Bậc 3

Khoai mì Bền vững kinh tế 0.00 0.50 0.17 0.00 0.33 Bậc 2

Bền vững xã hội 0.00 0.00 0.40 0.12 0.48 Bậc 5

Bền vững TN&MT 0.19 0.09 0.47 0.25 0.00 Bậc 3

Mía Bền vững kinh tế 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 Bậc 5

Bền vững xã hội 0.00 0.00 0.40 0.18 0.42 Bậc 5

Bền vững TN&MT 0.12 0.34 0.30 0.25 0.00 Bậc 2

hội thể hiện ở mức rất bền vững, xác suất chiếm 0,4
tương ứng 40%, mức bền vững khá chiếm 0,2 và bền
vững trung bình chiếm0,39. Vềmặt tài nguyên vàmôi
trường thì lại thể hiện rõ ở mức bền vững trung bình,
có xác suất 0,51 và mức không bền vững chiếm 0,2.
Chỉ thị cần cải thiện để nâng cao tính bền vững mang
tính cấp thiết là việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật,
kết quả đánh giá thể hiện rõ ở mức không bền vững,
xác suất 100%, các cơ quan quản lý địa phương cần

hướng dẫn cho người nông dân hiểu và biết những
tác hại của việc phun quá nhiều thuốc để người dân
điều chỉnh cho phù hợp, bên cạnh cần cải thiện quản
lý tốt việc chặt phá cao su khi bị mất giá cục bộ, thể
hiện ở hai chỉ thị là diện tích biến động và độ che phủ
mặt đất giảm qua các năm.
Kết quả đánh giá tính bền vững về mặt kinh tế đối
với Khoai mì thể hiện ở mức bền vững yếu, xác suất
chiếm 0,5 tức 50%, bền vững trung bình có xác suất
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Hình 4: Tính bền vững từng mặt các loại hình sử dụng đất

0,17 và mức rất bền vững chiếm 0,33. Về mặt xã hội
tính bền vững thể hiện rõ ở mức rất bền vững, có xác
suất 0,48 vàmức bền vững khá có xác suất 0,12 vàmức
bền vững trung bình xác suất 0,4. Về mặt tài nguyên
vàmôi trường thể hiện rõ ởmức bền vững trung bình,
có xác suất 0,47 và mức bền vững khá xác suất là 0,25
tương ứng 25%, mức không bền vững 19%. Cần cải
thiện việc bón phân hóa học tạo củ cho khoai mì, kết
quả đánh giá chỉ thị này ở mức không bền vững xác
suất 0,93 bên cạnh cũng cải thiện nâng cao giá trị sản
xuất và lợi nhuận thu được trên hecta để nâng dần
tính bền vững về mặt kinh tế để người dân có thể yên
tâm sản xuất loại cây trồng này.
Đối với câyMía, tính bền vững vềmặt kinh tế luôn đạt
mức rất bền vững, xác suất thể hiện rõ ở mức rất bền
vững chiếm100%ở cả 3 chỉ thị. Vềmặt xã hội thể hiện
khá rõ ởmức khá bền vững có xác suất 0,42 tương ứng
42%, bậc bền vững trung bình có xác suất 0,4 và bền
vững khá có xác suất 0,18. Về mặt tài nguyên và môi
trường thì ngược lại thể hiện rõ ở mức bền vững yếu,
có xác suất 0,34 và không bền vững xác suất 0,12 bền
vững trung bình xác suất 0,30 và bền vững khá chiếm
0,25. Cần cải thiện liều lượng của việc bón phân hóa
học và phun thuốc bảo vệ thực vật, bởi vì kết quả thể
hiện khá rõ ở mức không bền vững và bền vững yếu
ở 2 chỉ thị này, bên cạnh cần nâng cao tính bền vững
của chỉ thị trong tầm kiểm soát của nông dân lênmức
cao hơn ví dụ như việc áp dụng cơ giới hóa và khoa
học kỹ thuật vào canh tác khi trồng mía.

Kết quả đánh giá tính bền vững tổng hợp
trongsửdụngđất tại tỉnhTâyNinhbằngmô
hình nhận biết thuộc tính
Thông qua kết quả đánh giá từng mặt, bằng việc
phân tích ARM kết luận tính bền vững tổng hợp theo

Bảng 2.
Sau khi tổng hợp kết quả đánh giá tính bền vững cả
ba khía cạnh kinh tế, xã hội và tài nguyên môi trường
bằng việc áp dụng mô hình nhận biết thuộc tính (kết
luận bậc bền vững tổng hợp thể hiện ở Hình 5) cho
thấy, canh tác cây mía thể hiện rõ ở mức rất bền vững
có xác suất 0,47 tương ứng 47%, không bền vững xác
suất chiếm tỷ lệ tương đối nhỏ là 4%. Khi canh tác
lúa – màu thể hiện rõ ở mức bền vững khá có xác suất
0,37 tương ứng 37%, mức không bền vững chiếm 7%.
Canh tác cao su và khoai mì thể hiện rõ ở mức bền
vững trung bình, cao su có xác suất 0,33 và khoai mì
là 0,35 tương ứng 35%.
Khi canh tác cây khoai mì cần đặc biệt cải thiện các
chỉ thị kinh tế nâng lên theo lộ trình từ bậc bền vững
yếu lên trung bình và lên các bậc cao hơn, khi canh tác
cây mía cần cải thiện các chỉ thị về mặt tài nguyên và
môi trường từ mức bền vững yếu lên các bậc cao hơn
tương ứng theo từng năm. Cần nâng từ bậc bền vững
trung bình lên bậc khá bền vững khi canh tác lúa –
màu đối với các chỉ thị hiệu quả xã hội và tài nguyên
môi trường, cây cao su và cây khoai mì ở các chỉ thị
tài nguyên và môi trường. Bên cạnh cần giữ vững các
chỉ thị ở mức bền vững khá và rất bền vững về mặt
kinh tế đối với canh tác lúa – màu, cao su và tính bền
vững xã hội đối với cây cao su và cây khoai mì, hiệu
quả kinh tế và xã hội đối với cây mía.
Từ việc phân tích nguyên nhân kém bền vững thông
qua kết quả đánh giá bằngmô hìnhARMkết hợp điều
kiện thực tiễn tỉnh Tây Ninh tác giả đúc kết và xây
dựng thành sơ đồ dạng xương cá phân tích nguyên
nhân kém bền vững trong sử dụng đất nông nghiệp
đối với 4 loại hình sử dụng đất trên làm cơ sở đưa ra
giải pháp cải thiện tính bền vững. Đa số loại hình sử
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Bảng 2: Kết quả đánh giá tính bền vững tổng hợp các loại hình sử dụng đất

Loại hình sử dụng đất Bậc 1 Bậc 2 Bậc 3 Bậc 4 Bậc 5 Kết luận

Canh tác Lúa - màu 0.07 0.09 0.28 0.37 0.20 Bậc 4

Canh tác Cao su 0.07 0.03 0.33 0.31 0.27 Bậc 3

Canh tác Khoai mì 0.06 0.20 0.35 0.12 0.27 Bậc 3

Canh tác Mía 0.04 0.11 0.23 0.14 0.47 Bậc 5

Hình 5: Tính bền vững tổng hợp các loại hình sử dụng đất

Hình 6: Nguyên nhân kém bền vững đối với 4 loại hình sử dụng đất
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dụng đất ở mức bền vững yếu và bền vững trung bình
thường có 6 nguyên nhân giống nhau như Hình 6,
trong đó: Lúa – màu kém bền vững nguyên nhân lớn
nhất là môi trường, khi canh tác nông dân sử dụng
quá nhiều thuốc BVTV, phân bón hóa học. Cao su
kém bền vững là do việc sử dụng thuốc BVTV luôn
vượt ngưỡng khuyến cáo. Khoai mì kém bền vững
nguyên nhân lớn nhất là yếu tố thị trường, thương lái
và việc sử dụng quá nhiều phân bón tạo củ. Mía kém
bền vững là nguyên nhân chính ở việc sử dụng thuốc
BVTV, phân bón hóa học. Việc bón phân hóa học và
thuốc BVTV quá nhiều sẽ làm ảnh hưởng đến môi
trường đất, nước, làm tăng hàm lượng kim loại nặng
từ đó đất đai suy giảm độ phì, gián tiếp ảnh hưởng
đến yếu tố kinh tế và xã hội. Yếu tố chính sách của
nhà nước chưa hiệu quả, không có quy hoạch vùng
sản xuất, chưa quản lý thương lái để họ ép giá bán
nông sản của nông dân làm ảnh hưởng đến kết quả
sản xuất, chưa tạo điều kiện cho nông dân tiếp cận
được vốn vayưuđãi, điều tiết lao động giữa các kiểu sử
dụng đất, không định hướng được việc đào tạo nghề
ở nông thôn.

KẾT LUẬN
Để áp dụng mô hình nhận biết thuộc tính đánh giá
tính bền vững trong sử dụng đất nông nghiệp tỉnh Tây
Ninh bài báo thực hiện 5 bước: Lựa chọn chỉ thị áp
dụng đánh giá; Xác định các loại hình sử dụng đất
canh tác và phạm vi nghiên cứu; Thu thập dữ liệu và
xây dựng thang bậc bền vững cho các chỉ thị; Áp dụng
các thuật toán củamô hìnhARMđể đánh giá tính bền
vững các chỉ thị; Kết luận tính bền vững từng mặt và
tổng hợp sử dụng đất nông nghiệp tỉnh Tây Ninh.
Cập nhật dữ liệu bộ chỉ thị, áp dụng nguyên lý thống
kê phân chia cấp độ bền vững và sử dụng các thuật
toánmôhìnhARMđánh giá từngmặt cho thấy vềmặt
kinh tế thì mía là loại hình canh tác bền vững nhất,
kém bền vững nhất là khoai mì, về mặt xã hội cao su,
khoai mì và mía bền vững nhất, về mặt tài nguyên và
môi trường thì 4 loại cây trồng thể hiện bền vững yếu
và trung bình. Kết quả đánh giá tổng hợp cho thấy bền
vững nhất là mía, lúa – màu khá bền vững, cao su và
khoai mì bền vững trung bình, bên cạnh cũng chỉ ra
được các chỉ thị kémbền vững cần cải thiện và nguyên
nhân kém bền vững. Kết quả nghiên cứu này sẽ góp
phần làm phong phú thêm về mặt khoa học đánh giá
tính bền vững lĩnh vực nông nghiệp, giúp địa phương
tỉnh Tây Ninh cũng như các địa phương có điều kiện
tương tự có thêm phương pháp áp dụng đánh giá tính
bền vững trong sử dụng đất nông nghiệp để làm cơ sở
khoa học cho công tác quản lý và sử dụng đất nông
nghiệp tốt hơn.
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ABSTRACT
The purpose of the article is to apply the model of identifying attributes to assess the sustainability
of 4main types of arable land use in Tay Ninh province on the basis of selecting indicators, updating
data and applying statistical principles. to divide the sustainability level, use the formulas of the
ARM model to calculate the hierarchy of sustainability for each facet and for aggregate stability.
The economic results show that sugarcane is the most sustainable type of farming with absolute
probability 1.0 and the least sustainable type is tapiocawith probability 0.5. Socially, rubber, tapioca
and sugarcane aremost clearly shown at the very stable level with probability 0.4, respectively; 0.48
and 0.42; In terms of resources and environment, most of the four types of land use are shown
at the weak and medium levels of sustainability. As a result of the combined sustainability in all
three aspects of economic, social and environmental resources, sugarcane is a crop that is clearly
shown at the very sustainable level, rice - color is shown at the fairly sustainable level, rubber and
medium sustainable cassava. The indicators of unsustainability need to be improved according to
the roadmap, in addition to the indicators that need to be maintained at a fairly sustainable level,
and also pointed out 6 unsustainable causes as the main relevant factors. books, markets, science
and technology, economics, society and the environment. The research results of the article will be
an important scientific basis in the management and use of agricultural land in Tay Ninh province
in particular and other localities in the country in general.
Key words: Agricultural land use, sustainable agriculture, farming system
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